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BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 
Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù 
trong lĩnh vực nghệ thuật

Kính gửi: Chính phủ
	Thực hiện Công văn số 2663/KGVX-VPCP ngày 19/4/2021 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết đánh giá việc đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, phối hợp vối Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trình các cấp cps thẩm quyền ban hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu lĩnh vực nghệ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:  
	I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ SOÁT 
	1. Đối tượng, phạm vi, mục đích rà soát
	- Đối tượng rà soát: Các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến dự thảo Nghị định, bao gồm: quy định về giáo dục nói chung, quy định về hoạt động giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp liên quan đến đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
	- Phạm vi rà soát: Các văn bản quy định pháp luật liên quan đến giáo dục nói chung, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp nói riêng. 
- Mục đích rà soát: Rà soát các quy định trong dự thảo Nghị định với các quy định pháp luật hiện hành để đánh giá tính thống nhất, phù hợp của Dự thảo.
	2. Triển khai thực hiện
	- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy trình, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định hiện hành.
- Triển khai kế hoạch đã đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dự thảo Nghị định.
	-  Hoàn thiện danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục nói chung, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp nói riêng, làm cơ sở phục vụ xây dựng dự thảo Nghị định.
	- Xem xét, đối chiếu, đánh giá nội dung, quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với dự thảo Nghị định.
	II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Qua quá trình rà soát các văn bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác định được hệ thống các ăn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó bao gồm 109 văn bản như sau (chi tiết tại Phụ lục kèm theo):
	- Luật của Quốc hội: 04 văn bản.
- Lệnh của Chủ tịch nước: 0 văn bản
- Nghị định của Chính phủ: 18 văn bản.
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 06 văn bản.
- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: 01 văn bản.
- Văn bản của Bộ trưởng: 80 văn bản.
(Phụ lục I - Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật gửi kèm theo báo cáo này)
2. Kết quả rà soát
a) Về Quy định chung
Qua rà soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy, các quy định chung của dự thảo Nghị định cơ bản bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản hiện hành có liên quan, cụ thể như sau:
- Quy định về phạm vi điều chỉnh không chồng chéo với các luật như Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục Đại học, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và các Nghị định hướng dẫn thi hành.
- Quy định về đối tượng áp dụng áp dụng khoản 3 Điều 34 Luật Giáo dục đại học, làm rõ ai là những đối tượng được điều chỉnh bởi Nghị định này, phù hợp với kết cấu của 1 văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa Luật, và đồng bộ với kết cấu, nội dung các Nghị định điều chỉnh nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Trong hệ thống các Luật, Nghị định liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cơ bản các Luật và Nghị định đều có điều giải thích từ ngữ, do vậy, quy định về giải thích từ ngữ của dự thảo Nghị định đã xác định một số thuật ngữ phù hợp để xác định được các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng phù hợp với các quy định của Nghị định và phù hợp với thực tiễn đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, không chồng chéo với các Luật và Nghị định có liên quan.
 - Dự thảo Nghị định quy định về Ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, đây là những quy định quan trọng để khẳng định sự khác biệt đối với các ngành, nghề đào tạo khác mà hiện nay chưa được quy định cụ thể trong các Luật, Nghị định có liên quan. Cụ thể là những quy định về các yếu tố đặc thù đối với người học, tổ chức hoạt động đào tạo và nhà giáo tham gia giảng dạy; quy định về danh mục các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù các trình độ; đồng thời, cũng có quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong điều chỉnh, bổ sung danh mục các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù theo quy định tại Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo không có sự chồng chéo với các quy định hiện hành liên quan.
- Dự thảo Nghị định quy định về Mục tiêu đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, đây là quy định mới, phù hợp với thực tiễn, chưa được quy định tại các văn bản Luật và Nghị định có liên quan, do vậy không có sự chồng chéo.
 b) Về các quy định cụ thể
Qua rà soát, các nội dung của dự thảo Nghị định cơ bản đảm bảo tính đồng bộ, quy định chi tiết và thống nhất với các văn bản có liên quan. Cụ thể như sau:
- Quy định về trình độ đào tạo của giáo dục đại học các ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết khoản 4 Điều 6 Luật Giáo dục đại học, khoản 3 Điều  1 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và áp dụng Quyết định số 1982/QĐ-TT ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam, đảm bảo thống nhất với các quy định của các văn bản Luật và Nghị định có liên quan.
- Quy định về Liên thông giữa các trình độ đào tạo của giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật là việc thực hiện khoản 3 Điều 10 Luật Giáo dục và khoản 3 Điều 9 Luật Giáo dục nghề nghiệp, đồng thời áp dụng quy định tại Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, tuy nhiên có bổ sung những nội dung thể hiện tính đặc thù. Nội dung này cũng thống nhất và không chồng chéo với các Luật và Nghị định liên quan.
- Quy định về tổ chức tuyển sinh trình độ đại học ngành chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Giáo dục đại học, tuy nhiên có bổ sung những nội dung thể hiện tính đặc thù, phù hợp với thực tiễn đào tạo các ngành chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật. Nội dung này cũng đảm bảo thống nhất và không chồng chéo với các Luật và Nghị định liên quan.
- Quy định về Thời gian đào tạo đối với trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp các ngành, nghề sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được thực hiện và đảm bảo thống nhất theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Luật Giáo dục và Quyết định số 1982/QĐ-TT ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam. 
Quy định tại Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định thời gian đào tạo trình độ trung cấp là từ 1 đến 2 năm, trình độ cao đẳng từ 2 đến 3 năm. Tuy nhiên, trong thực tế đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật trình độ trung cấp là nguồn tuyển sinh cho trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 3 năm trở lên. Do vậy, việc quy định thời gian đào tạo đối với trình độ trung cấp trong dự thảo nghị định sẽ giải quyết được sự không cụ thể, rõ ràng tính đặc thù của đào tạo nghệ thuật. Việc quy định trong dự thảo Nghị định không chồng chéo với các quy định hiện hành. 
- Quy định về Tổ chức và quản lý đào tạo của cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được quy định trong dự thảo Nghị định trên cơ sở áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 6 và khoản 4 Điều 37 Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ LĐTBXH; Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nội dung này cũng đảm bảo thống nhất và không chồng chéo với các Luật và Nghị định liên quan.
- Điều kiện, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật được quy định trong dự thảo Nghị định quy định về việc tổ chức trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc trường trên cơ sở thực hiện khoản 1 và 4 Điều 44, Điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 65 và quy định về trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao trên cơ sở thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Giáo dục. Bên cạnh đó, đối chiếu với quy định Điều 37, Điều 38 của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 04/5/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dự thảo Nghị định quy định phù hợp với lĩnh vực đào tạo nghệ thuật đặc thù theo hướng phù hợp, do vậy không có sự chồng chéo. Hiện nay, quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo không có quy định về Trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc các cơ sở giáo dục chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật với những đặc thù riêng.
- Nhà giáo giảng dạy ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được quy định trong dự thảo đối với nhà giáo của cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Đối với nhà giáo của cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật quy định căn cứ vào Luật Giáo dục đại học, khoản 4 Điều 54 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; khoản 4 Điều 56 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và áp dụng khoản 2 Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học. 
Đối với nhà giáo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật quy định trong dự thảo Nghị định căn cứ vào Điều 72 Luật Giáo dục và Điều 58 Luật Giáo dục nghề nghiệp và áp dụng Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập để quy định về chuẩn chức danh, chế độ ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Như vậy, có thể đánh giá các qiy định trong dự thảo Nghị định không có sự chồng chéo với quy định hiện hành.
- Người học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được quy định trong dự thảo liên quan đến các chế độ ưu đãi đối đã được quy định tại quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo; Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các bộ môn nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật; Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21 tháng 07 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá - nghệ thuật, đồng thời áp dụng Quyết định 1437/QĐ-TTg ngày 19/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 203o và ap dụng Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức khoản 2 Điều 64 các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng chế độ, chính sách đặc thù đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
c) Đối với điều khoản thi hành
Qua rà soát cho thấy, nội dung điều khoản tổ chức thực hiện, điều khoản chuyển tiếp cụ thể như sau:
- Qua rà soát các văn bản Luật, Nghị định Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng, quy định về hoạt động đào tạo liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật đặc thù, được cụ thể hóa nhiều hơn tại các Thông tư của Bộ trưởng. Tại các Luật, Nghị định và quyết định của Thủ tướng, quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù lĩnh vực nghệ thuật cũng đã được đề cập, tuy nhiên, chưa rõ ràng, không hệ thống, mặt khác các quy định tập trung vào chế độ chính sách đối với giáo viên, giảng viên, người học một số ngành đặc thù, tuy nhiên cũng chưa thể hiện rõ đối với lĩnh vực nghệ thuật. Một số chính sách cụ thể đối với người học thuộc lĩnh vực nghệ thuật đặc thù đã được quy định tuy nhiên, hiện nay, các chính sách này đang được quy định tại nhiểu văn bản khác nhau. Trong đó, có những quy định tại các bộ Luật liên quan chưa bao quát hết các ngành, nghề đào tạo chuyên sâu đặc thù nên đã ảnh hưởng đến việc tổ chức đào tạo các ngành, nghề lĩnh vực nghệ thuật, gây ra sự bất ổn định của hoạt động đào tạo lĩnh vực nghệ thuật đặc thù đã có truyền thống nhiều năm qua.
	- Dự thảo Nghị định tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc trong các quy định về trình độ đào tạo, tổ chức đào tạo, đồng thời hệ thống hóa các chế độ chính sách đối với nhà giáo và người học tạo nên một chỉnh thể thống nhất. Ngoài ra cũng giải quyết các vấn đề khác chưa được quy định cụ thể, chồng chéo, khó áp dụng và đang ảnh hưởng rất lớn đến tính ổn định, chất lượng đào tạo của các ngành, nghề lĩnh vực chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
(Phụ lục II - Bản rà soát, đối chiếu nội dung dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật gửi kèm theo Báo cáo này)
Trên đây là Báo cáo việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. 
Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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